
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú

1 161A030804 Hoàng Thị Kim Chi 02/06/1998 0365064184 hoangthikimchi21091998@gmail.com

2 191A140269 Triệu Tú Trinh 6/5/2001 0965615695 trieututrinh65@gmail.com

3 201A140115 Đặng Như Huỳnh 06/01/2002 0932860946 danuhuy16@gmail.com

4 201A140138 Đỗ Trần Quốc Thái 31052002 0941475276 dotranquocthai31@gmail.con

5 201A140171 Nguyễn Văn Hải 21/03/2002 0336434254 ngvhai21@gmail.com

6 201A140208 Nguyễn Thanh Trúc 08/10/2002 0948543479 truc0220@gmail.com

7 201A140231 Huỳnh Diễm Quỳnh 16/9/2002 0352068952 huynhdiemquynh1692002@gmail.com

8 201A140276 Nguyễn Hoàng Dung 04 -11 - 2002 0585602238 giungnguyen246@gmail.com 

9 201A140327 Quách Thị Hoàng Lan 12/8/2002 0783649712 hoenglen128@gmail.com

10 201A140366 A Khải 05/10/2001 0336905731 cvkplkhai2001@gmail.com

11 201A140368 Nguyễn Trần Trâm Anh 18/5/2002 0937679540 anhtram18502@gmail.com

12 211A140291 Trần Gia Huy 21/11/2003 0904510845 huytran20311@gmail.com

13 211A140293 Hà Huỳnh Như 01/09/2003 0939776157 hahuynhnhu009@gmail.com

14 211A140347 Hồ Thị Kim Hoàng 01/10/2003 0397620610 htkh0110@gmail.com

15 211A140377 Bùi Minh Trí 07/06/2003 0767355902 zaypoint123@gmail.com

16 211A140463 Trương Nguyễn Ái Linh 07/09/2003 0987185959 truonglinh5959@gmail.com

17 211A140465 Nguyễn Thị Trà My 28/07/2003 0868269832 mytra28077@gmail.com

18 221A140164 Nguyễn Thị Kim Yến 29/02/2004 0769972606 nguyenyen12a15@gmail.com

19 221A290055 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/03/1998 0902643358 kim.kimngan143003@gmail.com

20 211A140289 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 06/04/2003 0932636422 nguyenngoctramanh06042003@gmail.com

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Thời gian học: Tối 3-5-7 từ 24/12 - 24/02/2025 Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy
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